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Ôn tập chủ đề "Văn minh Đông Nam Á" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của hai nền văn minh lớn nào?

A. Ai Cập và

Lưỡng Hà

B. Ấn Độ và

Trung Hoa

C. Hy Lạp và La Mã D. Ả Rập và Ba Tư

Câu 2. Ăng-co Vát là công trình kiến trúc nổi tiếng của quốc gia nào?

A. Lào B. Thái Lan C. Cam-pu-chia D. Mi-an-ma

Câu 3. Đền Bô-rô-bu-đua là công trình Phật giáo nổi tiếng thuộc nước:

A. In-đô-nê-xi-a B. Ma-lai-xi-a C. Phi-líp-pin D. Bru-nây

Câu 4. Nền kinh tế chủ yếu của cư dân Đông Nam Á thời cổ – trung đại là:

A. Du mục B. Nông nghiệp trồng lúa nước

C. Thương nghiệp đường biển D. Công nghiệp khai khoáng

Câu 5. Về văn minh Đông Nam Á thời cổ – trung đại, xét tính đúng sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Hin-đu giáo và Phật giáo được truyền bá từ Ấn Độ vào Đông Nam Á.

b) b) Một số dân tộc Đông Nam Á sáng tạo chữ viết riêng trên cơ sở chữ Phạn.

c) c) Hồi giáo không có mặt ở Đông Nam Á.

d) d) Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thần tự nhiên phổ biến ở Đông Nam Á.

Câu 6. Ghép công trình kiến trúc với quốc gia:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Chùa Vàng Sơn-đa-gôn

2. Thạt Luổng

3. Ăng-co Thom

4. Thánh địa Mỹ Sơn

Cột B

a. Việt Nam

b. Lào

c. Mi-an-ma

d. Cam-pu-chia

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 7. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm nào?
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